
TT QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Nữ Lớp Tên ngành

1 622 24/03/2021 B1509856 Lê Hải Đăng DI15Z6A1 Khoa học máy tính

2 622 24/03/2021 B1606786 Nguyễn Tấn Đạt DI16V7A1 Công nghệ thông tin

3 622 24/03/2021 B1609505 Nguyễn Thị Kim Anh N DI16Y9A1 Truyền thông và mạng máy tính

4 622 24/03/2021 B1609762 Nguyễn Hoàng Châu DI16Z6A1 Khoa học máy tính

5 622 24/03/2021 B1609773 Đào Nguyễn Duy Khanh DI16Z6A1 Khoa học máy tính

6 622 24/03/2021 B1609780 Võ Hoài Linh DI16V7F2 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

7 622 24/03/2021 B1704708 Ngô Hùng Vĩ DI1795A2 Hệ thống thông tin

8 623 24/03/2021 B1705961 Huỳnh Thị Ngọc Anh N FL17V1A1 Ngôn ngữ Anh

9 623 24/03/2021 B1706034 Trần Trúc Mai N FL17Z8A2 Ngôn ngữ Anh

10 624 24/03/2021 B1412864 Lê Trường Phong HG1413A2 Nuôi trồng thủy sản

11 624 24/03/2021 B1600864 Phạm Vũ Trường HG1613A1 Nuôi trồng thủy sản

12 624 24/03/2021 B1603003 Trương Bá Nha HG1662A1 Kỹ thuật công trình xây dựng

13 624 24/03/2021 B1611030 Hà Thị Minh Thư N HG16W8A1 Việt Nam học

14 624 24/03/2021 B1701624 Lê Phương Minh N HG1722A2 Quản trị kinh doanh

15 624 24/03/2021 B1702329 Phạm Thái Hiển HG1763A1 Luật

16 624 24/03/2021 B1706091 Đỗ Thị Tú Sương N HG17V1A1 Ngôn ngữ Anh

17 624 24/03/2021 B1709814 Trần Thị Thùy Dương N HG1722A2 Quản trị kinh doanh

18 624 24/03/2021 B1710208 Trần Hoàng Anh N HG17W8A1 Việt Nam học

19 625 24/03/2021 B1505926 Nguyễn Hoài Ân KH15U1A1 Vật lý kỹ thuật

20 625 24/03/2021 B1604954 Dương Thị Như Duyên N KH1689A1 Toán ứng dụng

21 625 24/03/2021 B1605141 Trần Ngọc Diệp N KH1694A1 Sinh học

22 626 24/03/2021 B1412149 Tạ Hoàng Hiếu KT1490A1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

23 626 24/03/2021 B1502376 Đặng Văn Tuấn Linh KT1522A2 Quản trị kinh doanh

24 626 24/03/2021 B1508011 Lê Thị Mỹ Huyền N KT1521A9 Tài chính - Ngân hàng

25 626 24/03/2021 B1601632 Võ Gia Thiều KT1622A1 Quản trị kinh doanh

26 626 24/03/2021 B1601828 Nguyễn Thị Ngọc Hân N KT1623A1 Kinh tế nông nghiệp

27 626 24/03/2021 B1603103 Bùi Thị Vân Anh N KT16W4F1 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

28 626 24/03/2021 B1606495 Đỗ Hồng Nhung N KT16W4F2 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

29 626 24/03/2021 B1607462 Nguyễn Thị Huỳnh Như N KT16W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
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30 626 24/03/2021 B1607587 Phạm Thị Thuỳ Trang N KT16W3A1 Kinh doanh thương mại

31 626 24/03/2021 B1607651 Nguyễn Đỗ Việt Hà N KT16W4F2 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

32 626 24/03/2021 B1607756 Lê Thị Kiều Oanh N KT16W4A3 Kinh doanh quốc tế

33 626 24/03/2021 B1608381 Hữu Như Trân N KT16W4F2 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

34 626 24/03/2021 B1608410 Diệp Thiền Minh N KT16W4F2 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

35 626 24/03/2021 B1608422 Phạm Thị Trúc Phương N KT16W4F2 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

36 626 24/03/2021 B1610861 Phan Ngọc Phương Thảo N KT16W3A2 Kinh doanh thương mại

37 626 24/03/2021 B1610958 Lương Thị Mỹ Tiên N KT16W4A2 Kinh doanh quốc tế

38 626 24/03/2021 B1610959 Trần Ánh Tiên N KT16W4A2 Kinh doanh quốc tế

39 626 24/03/2021 B1701292 Nguyễn Yến Nhi N KT1721A1 Tài chính - Ngân hàng

40 626 24/03/2021 B1701358 Nguyễn Huỳnh Thủy Ngân N KT1721A2 Tài chính - Ngân hàng

41 626 24/03/2021 B1701366 Huỳnh Châu Phong Nhã KT1721A2 Tài chính - Ngân hàng

42 626 24/03/2021 B1701465 Châu Thị Anh Thư N KT1722A1 Quản trị kinh doanh

43 626 24/03/2021 B1701474 Đào Ngọc Huyền Trân N KT1722A1 Quản trị kinh doanh

44 626 24/03/2021 B1701494 Nguyễn Thị Diễm Chinh N KT1722A2 Quản trị kinh doanh

45 626 24/03/2021 B1701498 Hồ Tiến Đạt KT1722A2 Quản trị kinh doanh

46 626 24/03/2021 B1701553 Hình Thị Cẩm Tiên N KT1722A2 Quản trị kinh doanh

47 626 24/03/2021 B1701727 Võ Thị Kim Cương N KT1723A2 Kinh tế nông nghiệp

48 626 24/03/2021 B1701785 Phạm Thị Thủy Tiên N KT1723A2 Kinh tế nông nghiệp

49 626 24/03/2021 B1702545 Mai Lương Minh Tiền KT1745A1 Marketing

50 626 24/03/2021 B1702559 Kiên Thị Thanh Hồng N KT1745A2 Marketing

51 626 24/03/2021 B1702581 Võ Kim Thùy N KT1745A2 Marketing

52 626 24/03/2021 B1707373 Bùi Thị Trang N KT17W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

53 626 24/03/2021 B1707405 Trần Thị Thu Hương N KT17W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

54 626 24/03/2021 B1707460 Nguyễn Ngọc Giàu N KT17W3A1 Kinh doanh thương mại

55 626 24/03/2021 B1707515 Trương Tường Vi N KT17W3A1 Kinh doanh thương mại

56 626 24/03/2021 B1707571 Nguyễn Ngọc Thúy N KT17W3A2 Kinh doanh thương mại

57 626 24/03/2021 B1707596 Lý Trọng Hiếu KT17W4A1 Kinh doanh quốc tế

58 626 24/03/2021 B1707673 Hứa Thị Huế Hương N KT17W4A2 Kinh doanh quốc tế

59 626 24/03/2021 B1707691 Nguyễn Thị Yến Nhi N KT17W4A2 Kinh doanh quốc tế

60 627 24/03/2021 B1602392 Nguyễn Hồng Thiên Thanh N LK1664A1 Luật

61 627 24/03/2021 B1702024 Đoàn Minh Thư N LK1764A1 Luật
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62 627 24/03/2021 B1702218 Thạch Thị Mỹ Hiệp N LK1764A2 Luật

63 627 24/03/2021 C1800227 Nguyễn Cao Kỳ Quang LK1865L1 Luật

64 627 24/03/2021 S1300136 Đào Quyết Thắng LK1364B2 Luật

65 628 24/03/2021 B1605671 Thái Ngọc Gia Bảo ML16U3A1 Triết học

66 628 24/03/2021 B1605675 Tô Minh Dỉ ML16U3A1 Triết học

67 628 24/03/2021 B1605682 Trần Ngọc Hiền N ML16U3A1 Triết học

68 629 24/03/2021 B1502688 Nguyễn Thanh Khoa MT1525A1 Quản lý đất đai

69 629 24/03/2021 B1506034 Lê Ngọc Thúy Vy N MT15U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nước

70 629 24/03/2021 B1506077 Nguyễn Trung Trực MT15U2A2 Kỹ thuật tài nguyên nước

71 629 24/03/2021 B1702387 Nguyễn Thị Bích Lụa N MT1738A1 Khoa học môi trường

72 629 24/03/2021 B1702393 Nguyễn Minh Ngọc MT1738A1 Khoa học môi trường

73 629 24/03/2021 B1702484 Phạm Thị Hồng Thơm N MT1738A2 Khoa học môi trường

74 630 24/03/2021 B1601129 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền N NN1619A1 Nông học

75 630 24/03/2021 B1603994 Hồ Nguyên Kháng NN1667A1 Thú y

76 630 24/03/2021 B1603999 Trần Vũ Linh NN1667A1 Thú y

77 630 24/03/2021 B1604128 Tạ Nguyễn Đăng Quang NN16Y4A1 Thú y

78 630 24/03/2021 B1608955 Nguyễn Thành Danh NN16Z1A1 Khoa học cây trồng

79 630 24/03/2021 B1700994 Hồ Diễm My N NN1719A1 Nông học

80 630 24/03/2021 B1703791 Diệp Nguyễn Duy Bảo NN1773A1 Bảo vệ thực vật

81 630 24/03/2021 B1703831 Nguyễn Văn Sơn NN1773A1 Bảo vệ thực vật

82 630 24/03/2021 C1800379 Trần Minh Tấn NN1873A3 Bảo vệ thực vật

83 631 24/03/2021 B1600913 Trần Thị Mỹ Đức N SP1616A1 Sư phạm Địa lý

84 631 24/03/2021 C1700326 Đinh Thị Phương Ngân N SP1717A1 Sư phạm Ngữ văn

85 631 24/03/2021 C1700329 Trần Thị Huỳnh Trang N SP1717A1 Sư phạm Ngữ văn

86 632 24/03/2021 B1408934 Nguyễn Văn Nhiều TN1486A1 Kỹ thuật công trình xây dựng

87 632 24/03/2021 B1503535 Nguyễn Quang Đại TN1562A2 Kỹ thuật công trình xây dựng

88 632 24/03/2021 B1509308 Nguyễn Việt Hào TN15Y5A2 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

89 632 24/03/2021 B1602903 Lê Thành Nhân TN1662A2 Kỹ thuật công trình xây dựng

90 632 24/03/2021 B1603696 Trần Tuấn Cảnh TN1661A2 Kỹ thuật điện, điện tử

91 632 24/03/2021 B1603751 Lê Quang Thế TN1661A2 Kỹ thuật điện, điện tử

92 632 24/03/2021 B1604818 Trần Minh Khải TN1683A1 Quản lý công nghiệp

93 632 24/03/2021 B1605446 Vương Ngọc Hải TN16T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Trang 3



TT QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Nữ Lớp Tên ngành

94 632 24/03/2021 B1609104 Nguyễn Duy Khánh TN16Y5A1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

95 632 24/03/2021 B1609188 Phạm Thị Thu Phương N TN16Y5A2 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

96 632 24/03/2021 B1609225 Mai Huỳnh Đức TN16Y6A1 Kỹ thuật cơ - điện tử

97 632 24/03/2021 B1609249 Đoàn Toại Nghiêu TN16Y6A1 Kỹ thuật cơ - điện tử

98 632 24/03/2021 B1609278 Phan Thanh Tiến TN16Y6A1 Kỹ thuật cơ - điện tử

99 632 24/03/2021 B1609354 Nguyễn Chí Tình TN16Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử

100 632 24/03/2021 B1709125 Hồ Hữu Trung TN17Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử

101 632 24/03/2021 C1700080 Phạm Thanh Thế TN17T2A4 Kỹ thuật công trình xây dựng

102 633 24/03/2021 B1600710 Nguyễn Thị Ái Trân N TS1613A1 Nuôi trồng thủy sản

103 633 24/03/2021 B1700534 Phạm Quốc Công TS1713A1 Nuôi trồng thủy sản

104 633 24/03/2021 B1700720 Nguyễn Thị Kim Kha N TS1713A2 Nuôi trồng thủy sản

105 633 24/03/2021 B1704079 Phạm Cẩm Nhân N TS1782A1 Công nghệ chế biến thủy sản

106 633 24/03/2021 B1704154 Bùi Thị Huỳnh Như N TS1782A2 Công nghệ chế biến thủy sản

107 633 24/03/2021 B1704173 Bùi Thị Thanh Tuyền N TS1782A2 Công nghệ chế biến thủy sản

108 634 24/03/2021 B1508397 Phùng Ngọc Thi N XH15W9A2 Thông tin học

109 634 24/03/2021 B1607965 Nguyễn Minh Mẫn XH16W7A2 Văn học

110 634 24/03/2021 B1608087 Trần Thanh Điện XH16W8A2 Việt Nam học

111 634 24/03/2021 B1707851 Lê Hoàng Khang XH17W7A1 Văn học

112 634 24/03/2021 B1707870 Cao Thị Bích Như N XH17W7A1 Văn học

113 634 24/03/2021 B1707931 Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc N XH17W7A2 Văn học

114 634 24/03/2021 B1707985 Phan Ngọc Liên N XH17W8A1 Việt Nam học

115 634 24/03/2021 B1708009 Phan Thị Thái Quyên N XH17W8A1 Việt Nam học

116 634 24/03/2021 B1708204 Lê Công Chí Nhân XH17W9A1 Thông tin học

117 634 24/03/2021 C1700367 Trịnh Thị Cẩm Giang N XH17W8A1 Việt Nam học
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